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Câu 1. (2,5 điểm)

Vị trí của một chất điểm chuyển động cho bởi hệ phương trình:
(tọa độ tính bằng đơn vị mét, thời gian tính bằng giây)
Hãy:
a. Xác định tọa độ chất điểm tại thời điểm t = 2 s.
b. Xác định tốc độ chất điểm tại thời điểm t = 2 s.
c. Xác định gia tốc chất điểm tại thời điểm t = 2 s.
d. Viết phương trình quỹ đạo.
e. Vẽ dạng quỹ đạo chuyển động.
Câu 2. (2 điểm)
	Một chất điểm nặng 25 kg chịu tác dụng bởi một lực F  biến đổi theo thời gian: F= 10t (lực tính bằng đơn vị Newton, thời gian tính bằng giây) thì tốc độ tăng từ 0 đạt đến bao nhiêu trong khoảng thời gian 5 s trên đường thẳng? 
Câu 3. (1,5điểm)
[image: ] Để hiệu suất động cơ Carnot đạt 50% khi sử dụng nguồn lạnh 27oC thì nguồn nóng phải được giữ ở mức bao nhiêu oC?
Câu 4. (2 điểm)
Cho sơ đồ mạch điện bên, trong đó: 
[image: ]1 = 9 V; [image: ]2= 3 V; [image: ]3= 6 V; R1= R2 = R3 = 1 Ω;
Tính: 
a/ Cường độ dòng điện I1, I2, I3?
b/ Hiệu điện thế UAB?
Câu 5. (2 điểm)
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 700 nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh là 60 cm chứa đầy hóa chất trong suốt có chiết suất 1,5. Tính: 
a/ Khoảng cách giữa 8 vân sáng liên tiếp?
b/ Vị trí vân sáng bậc 2?
- HẾT –
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
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	Câu
	Mục
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1. 

	
	
	2,5 điểm

	
	a/
	
Tọa độ tại thời điểm t = 2s:     
	
0,25 đ
0,25 đ

	
	b/
	
Vận tốc:    
	0,25 đ


	
	
	
  tốc độ:    
	0,25 đ


	
	c/
	
Gia tốc:    
	0,25 đ

	
	
	

	0,25 đ

	
	d/
	Phương trình quỹ đạo:


	0,5 đ

	
	e/
	Quỹ đạo:
 (
y
     
O
     
x
)
	0,5 đ

	2. 

	
	
	2 điểm

	
	
	
Áp dụng định lý động lượng:   
	0,5 đ

	
	
	
Xung lượng:   
	0,5 đ

	
	
	

	0,5đ

	
	
	
					
	0,5 đ




	3. 

	
	
	1,5 điểm

	
	
	Carnot = 
	0,25 đ

	
	
	 T1 =  T2 : (1 - Carnot)
	0,5 đ

	
	
			= (27 + 273) : ( 1 - 0,5)
	0,25 đ


	
	· 
							= 600 K
	0,25 đ

	
	
		t1 =  600 – 273 = 327 oC
	0,25 đ

	4. 

	
	
	2 điểm

	
	a/
	Đl K 1 nút A: 		I1 = I2 + I3
	0,25 đ

	
	
	Đl K 2b vòng trên:	[image: ]1   I1R1 + [image: ]2  I2 R2 = 0  
	0,25 đ

	
	
	Đl K 2b vòng dưới:	I2 R2  [image: ]2 + [image: ]3  I3R3= 0  
	0,25 đ

	
	
	Ráp số:	I1  I2    I3 = 0
		I1 + I2             = 12
		       I2   I3  = 3		
	0,25 đ

	
	
						I1 = 9  A
					I2 = 3 A
					I3 = 6 A
	0,25 đ

	
	b/
	UAB= [image: ]1   I1R1
	0,5 đ

	
	
		= 9  9.1 = 0 V	
	0,25 đ

	5. 

	
	
	2 điểm

	
	a/
	

	0,5 đ

	
	
		 = 2,8.10-4 m
	0,5 đ

	
	
	 Khoảng cách giữa 8 vân sáng liên tiếp: 
		L = (8 -1).i = 9. 2,8.10-4  = 2,52.10-3 m  
	0,5 đ

	
	
b/
	Vị trí vân sáng bậc 3:
     y5=  ± 2i = ± 2. 2,8.10-4  = ± 5,6.10-4 m 
Không có đơn vị hoặc sai đơn vị trừ 0,25 đ
	0,5 đ

	Tổng điểm toàn bài 
	10 điểm


Ghi chú: SV được phép sử dụng cách khác vẫn được trọn điểm.
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